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Bài 32                            VÙNG ĐÔNG NAM BỘ ( TIẾP THEO)

I-Mục tiêu :
-Hiểu được Đông Nam Bộ là vùng có cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất so với các vùng trong cả nước. Công nghiệp dịch vụ chiếm tỉ lệ cao trong GDP. Sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng giữa vai trò quan trọng.Bên cạnh những thuận lợi , các ngành này  cũng có nhữngkhó khăn, hạn chế nhất định.
-Hiểu một số khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp tiên tiến như khu côngnghệ cao , khu chế xuất.
-Kĩ năng: kết hợp tốt kênh hình, chữđể phân tích nhận xét.
II- Trọng tâm bài :
Sự phát triển và phân bố nông nghiệp , công nghiệp.
III- Thiết bị dạy học :
-Lược đồ kinh tế Việt nam.
-Lược đồ vùng Đông nam bộ.
IV- Tiến trình lên lớp :
1-Kiểm tra bài cũ :
 -Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế ở Đông Nam bộ?
-Vì sao Đông Nam bộ có sức thu hút mạnh đối với lao động cả nước ?
2- Giảng bài mới :
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung bài ghi

	Hoạt động 1 : công nghiệp 
-Mục tiêu:
+Kiến thức :HS biết được sự phát triển và phân bố một số ngành kinh tế quan trọng của công nghiệp trong vùng.
+Kĩ năng : khai thác kiến thức qua lược đồ, bảng thống kê số liệu, thông tin trong sách giáo khoa.
-Hình thức tổ chức : hoạt động nhóm 
Yêu cầu: Quan sát bảng 32.1 trong sách giáo khoa.
? Nhận xét về cơ cấu GDP của vùng Đông nam Bộ so với cả nước ? Cơ cấu này biểu hiện nền kinh tế  vùng  có mức độ phát triển như thế nào ?
Quan sát lược đồ hình 32.2 trong sách giáo khoa:
? Nhận xét về cơ cấu công nghiệp vùng có thế mạnh  ở ngành sản xuất nào ? Giải thích .
? Kể tên các trung tâm công nghiệp và cho biết các ngành công nghiệp ở các trung tâm công nghiệp lớn và rất lớn. Giải thích về sự phân bố các ngành  công nghiệp ở từng trung tâm.
? Vì sao sản xuất công nghiệp tập trung chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh .
(vị trí, nguồn lao động, sức mua thị trường,tay nghề kĩ thuật, cơ sở hạ tầng là các yếu tố  thu hút sự tập trung sản xuất công nghiệp.)
? Sự phân bố tập trung các trung tâm công nghiệp Biên Hoà, thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu tạo ra những thuận lợi gì trong sản xuất và đồng thời gây ra những vấn đề gì cho môi trường ?
GV nên chia mỗi câu hỏi cho 1 nhóm thảo luận để giải quyết.
GV chốt ý : Vùng Đông Nam Bộ có cơ cấu kinh tế  tiến bộ với công nghiệp –xây dựng  chiếm tỉ trọng cao, nông lâm ngư nghiệp có tỉ trọng thấp trong cơ cấu GDP.
Sản xuất công nghiệp với cơ cấu đa dạng  tập trung chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng tàu.Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, chế biến hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng là thế mạnh của vùng.
Hoạt động 2 : nông nghiệp.
-Mục tiêu :
+Kiến thức :HS biết được sự phát triển và phân bố một số ngành kinh tế quan trọng của nông nghiệp vùng.
+Kĩ năng : khai thác kiến thức qua lược đồ,  bảng thống kê số liệu, thông tin trong sách giáo khoa.
-Hình thức tổ chức : hoạt động cá nhân  (cặp)
Yêu cầu : Quan sát lược đồ 32.2 và bảng 32.2 trong sách giáo khoa, cho biết 
? Nhóm cây trồng nào được phát triển chủ yếu ở vùng Đông nam Bộ ?
? Cao su được trồng ở các địa phương nào ? 
? Giải thích vì sao cao su được chú trọng trồng nhiều ở vùng Đông nam Bộ ?
(cao su là cây ưa khí hậu nóng quanh năm, ít gió và phát triển tốt trên đất badan và đất xám )
? Vùng lúa được trồng  ở khu vực nào ?
? Cho biết vai trò của hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An đối với sản xuất nông nghiệp trong vùng.
? Ngành chăn nuôi và thủy sản trong vùng phát triển ra sao ?
GV chốt ý : Đông nam bộ là vùng  chuyên canh các loại cây công nghiệp quan trọng trong cả nước đặc biệt là cao su. Các cây công nghiệp khác : càphê, điều…, các loại cây công nghiệp ngắn ngày lạc, đậu tương , mía, thuốc lá, cây ăn qủa cũng được chú ý phát triển.
	
4- Tình hình phát triển kinh tế:
Vùng Đông Nam Bộ có cơ cấu kinh tế  tiến bộ với công nghiệp –xây dựng  chiếm tỉ trọng cao, nông lâm ngư nghiệp có tỉ trọng thấp trong cơ cấu GDP nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng.



a- Công nghiệp :
-Tăng trưởng nhanh.
-Sản xuất công nghiệp với cơ cấu đa dạng : khai thác dầu khí,hoá dầu, cơ khí, điện tử, công nghệ cao, ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, chế biến hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng tập trung chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng tàu .
-Khó khăn của công nghiệp hiện nay là cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng phát triển sản xuất, chất lượng môi trường đang suy giảm.
















b-Nông nghiệp : 
-Chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng giữ vai trò quan trọng.
-Đông nam bộ là vùng  chuyên canh các loại cây công nghiệp quan trọng trong cả nước đặc biệt là cao su. Các cây công nghiệp khác : cà phê, điều…, các loại cây công nghiệp ngắn ngày lạc, đậu tương , mía, thuốc lá, cây ăn qủa cũng được chú ý phát triển.
-Ngành chăn nuôi gia súc và gia cầm được chú ý phát triển theo hướng chăn nuôi công nghiệp.


                     
Củng cố :
- Công nghiệp vùng Đông Nam bộ có cơ cấu khác với đồng bằng sông Hồng ở đặc điểm nào ? Giài thích.
-Dựa vào những điềukiện thuận lợi nào mà Đông Nam bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp quan trọng nhất cả nước ?
Dặn dò :
-Làm bài tập số 3 trong SGK.
-Chuẩn bị trước nội dung bài 33 qua việc trả lời các câu hỏi của các bảng số liệu thống kê và biểu đồ.
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Tiết : 37
Bài 33                        VÙNG ĐÔNG NAM BỘ ( TIẾP THEO )

I-Mục tiêu bài học :
-Hiểu dịch vụ là lĩnh vực kinh tế phát triển mạnh và đa dạng, sử dũng hợp lí nguồn tài nguyên đất, khí hậu, góp phần thúc đẩy sản xuất và giải quyết việc làm.
-Kĩ năng : phương pháp kết hợp kênh chữ và kênh hình để phân tích và giải thích một số vấn đề kinh tế của Đông Nam bộ.
-Thái độ: tin tưởng về triển vọng phát triển kinh tế địa phương.
II- Trọng tâm bài :
-Kinh tế dịch vụ .
-Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.
III-Thiết bị dạy học:
-Lược đồ kinh tế Việt nam.
-Lược đồ vùng Đông nam bộ.
-Bảng thông tin phụ ( thông tin bổ sung )
	Tiêu chí
	Đơn vị
	1995
	2000
	2002

	
	
	
Giá trị
	%so với cả nước

	
Giá trị
	%so với cả nước

	
Giá trị
	%so với cả nước


	Tổng mức bán lẻ hàng hoá
	Tỉ đồng
	45077,4
	35,8
	79099,6
	34,9
	94058
	33,1

	Số lượng hành khách vận chuyển 
	Triệu lượt
	180,6
	31,3
	244,8
	31,3
	263,2
	30,3

	Khối lượng hàng hoá vận chuyển 
	Nghìn tấn 
	21620
	17,1
	33087
	17,5
	38065,7
	15,9

	Số máy điện thoại
	Chiếc
	238308
	31,9
	996272
	34,3
	1598936
	28,2



IV- Tiến trình lên lớp :
1-Kiểm tra bài cũ :
-Trình bày đặc điểm nền công nghiệp Đông Nam Bộ? Công nghiệp vùng Đông Nam bộ có cơ cấu khác với đồng bằng sông Hồng ở đặc điểm nào.
-Dựa vào những điềukiện thuận lợi nào mà Đông Nam bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp quan trọng nhất cả nước ?
2- Giảng bài mới :

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung bài ghi

	Hoạt động 1 : kinh tế dịch vụ .
-Mục tiêu:
+Kiến thức :HS biết được sự phát triển và phân bố một số ngành kinh tế quan trọng của dịch vụ  trong vùng.
+Kĩ năng : khai thác kiến thức qua lược đồ, bảng thống kê số liệu, thông tin trong sách giáo khoa.
-Hình thức tổ chức : hoạt động nhóm 
Yêu cầu: Quan sát bảng  thông tin phụ ( thay cho bảng 33.1 của sách giáo khoa )
? Nhận xét về tổng mức bán lẻ hàng hoá của vùng so với cả nước ?
 ? Tỉ trọng % mức bán lẻ của vùng Đông nam Bộ so vơiù cả nước có giảm  hơn  năm  1995 nhưng giá trị bán lẻ trong vùng vẫn tăng  hay giảm, giải thích ?
(mức bán lẻ của vùng từ 1995 đến 2002 vẫn ở mức cao so với cả nước ? Giá trị bán lẻ của vùng vẫn tăng, nhưng tỉ trọng  so với cả nước có giảm chứng tỏ ngành dịch vụ của các vùng khác cũng đang cùng với vùng Đông Nam Bộ có bước phát triển.)
? Nhận xét về khối lượng vận chuyển hàng hoá và hành khách của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước ? Giải thích về việc giảm tỉ trọng % lượng vận chuyển của ngành giao thông vùng so với cả nước ?
? Dựa vào hình 14.1, cho biết từ thành phố Hồ Chí Minh  có thể đi đến các thành phố khác trong nước bằng những loại hình giao thông nào ?
? Nhận xét về tốc độ phát triển và tỉ trọng của ngành bưu chính viễn thông vùng so với cả nước ?
?  Vì  sao dịch vụ du lịch được phát triển mạnh ở vùng Đông Nam bộ ? Kể các tuyến du lịch diễn ra sôi động trong vùng.
Quan sát lược đồ 33.1 trong sách giáo khoa.
? Nhận xét về đầu tư nước ngoài vào vùng Đông Nam Bộ. Giải thích vì sao vùng Đông Nam Bộ có sức hút đầu tư nước ngoài rất mạnh mẻ ?
(Vùng có các điều kiện : vị trí, nguồn lao động dồi dào có tay nghề, sức mua  cao, hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh,dịch vụ phát triển, có các trung tâm công nghiệp chế biến, hoạt động xuất nhập khẩu phát triển.).
? Đông Nam Bộ  có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển ngành dịch vụ ?

GV chốt ý : Ngành kinh tế dịch vụ đang phát triển mạnh và đa dạng cùng với sự phát triển của công nghiệp.
Hoạt động 2 : các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía nam .
Mục tiêu :
-Kiến thức : HS biết các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng, vị trí và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phías Nam trong nền kinh tế nước ta.
-Kĩ năng : phân tích bảng thống kê số liệu, biểu đồ, khia thác thông tin trong SGK.
-Hình thức tổ chức hoạt động : cá nhân hay cặp.
Yêu cầu :Dựa vào lược đồ hình 32.2 cho biết tên và quy mô của các trung tâm kinh tế ở vùng Đông Nam bộ?
Dựa vào thông tin và bảng 33.2 trong sách giáo khoa.
? Cho biết quy mô của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
? Vì sao vùng kinh tế trọng điểm phía nam có tầm quan trọng đặc biệt đối với cả nước ?
? Dựa vào bảng 33.3 .Nhận xét về vị trí vùng trọng điểm kinh tế phía Nam trong 3 vùng kinh tế trọng điểm cả nước ?
GV chốt ý : Vùng kinh tế trọng điểm phía nam có vai trò quan trọng đối  với Đông Nam Bộ và đối với cả nước.
	c- Dịch vụ :
Đông Nam Bộ  có những điều kiện thuận lợi  để phát triển ngành dịch vụ : Vùng đông dân, có sức mua cao, lao động có trình độ và tay nghề cao.Có nhiều ngành công nghiệp và nhiều ngành kinh tế  phát triển .Có mạng lưới giao thông phát triển, cơ sở vật chất hạ tầng hoàn chỉnh.
Ngành kinh tế dịch vụ đang phát triển mạnh và đa dạng, chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP.
Dịch vụ có cơ cấu ngày càng đa dạng:
+Giao thông: TP Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông quan trọng hàng đầu cả nước với nhiều tuyến giao thông đến khắp miền trong và ngoài nước.
-Đầu tư nước ngoài vào vùng chiếm tỉ lệ cao nhất cả nước.
















V- Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
-Trung tâm kinh tế :
+TP Hồ Chí Minh:trung tâm văn hoá, khoa học, trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn nhất cả nước.
+TP Biên Hoà:trung tâm công nghiệp , dịch vụ.
+TP Vũng Tàu : trung tâm công nghiệp, dầu khí và du lịch.
-Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam : Vùng kinh tế trọng điểm phía nam có vai trò quan trọng đối  với Đông Nam Bộ và đối với cả nước. Sự phát triển kinh tế của vùng sẽ là động lực cho sự phát triển kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung  bộ. 




Củng cố :
- Đông Nam Bộ  có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển ngành dịch vụ.
-Hướng dẫn HS cách xử lí số liệu để làm bài tập số 3 trong SGK.
Dặn dò: làm bài tập số 3 ở nhà , xem trước yêu cầu nội dung bài thực hành  (bài 34 ).
Bài 34			 	                       THỰC HÀNH 
PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP
TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ

I.Mục tiêu
	Củng cố kiến thức đã học về những điều kiện thuận lợi, khó khăn trong qua trình phát triển kinh tế- xã hội của vùng, làm phong phú hơn khái niệm về vai trò trọng điểm của vùng kinh tế phía nam
	Rèn luyện khả năng xử lí, phân tích số liệu thống kê về một số ngành công nghiệp trọng điểm.
	Có kĩ năng lựa chọn loại biểu đồ thích hợp, tổng hợp kiến thức theo câu hỏi hướng dẫn
	Hoàn thiện phương pháp kết hợp kênh hình và kênh chữ với liên hệ với thực tiễn.
II. Các thiết bị dạy học
- Bản đồ treo tường địa lí tự nhiên hoặc kinh tế
- Biểu đồ tự vẽ bài tập số 1
III.Tổ chức dạy hoc
1-Ổn định lớp
2-Kiểm tra bài cũ
- Đông Nam bộ có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ?
- Tại sao tuyến du lịch từ TPHCM đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu quanh năm hoạt động nhộn nhịp?
3-Bài mới

	Hoạt động, thầy và trị

	Ngành công nghiệp trọng điểm 
	Sử dụng nguyên liệu sẵn có 
	Sử dụng nhiểu lao động 
	Đòi hỏi kĩ thuật cao

	Hoạt động 1: phân tích và vẽ biểu đồ các ngành công nghiệp trọng điểm đơng nam bộ.
· Yêu cầu học sinh quan sát bảng 34.1
· Nêu tên một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam bộ?
(Cho biết tên của các ngành công nghiệp trọng điểm, và tỉ trọng của nó so với cả nước là bao nhiêu?
Vẽ biểu đồ: trước khi vẽ biểu đồ GV có thể đặt câu hỏi để dẫn đắt học sinh nên chọn biểu đồ nào là thích hợp. Ở bài này thích hợp nhất là hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ cột theo các bước sau:
   GV gọi một học sinh khá (giỏi) lên bảng vẽ và cả lớp vẽ theo sự hướng dẫn của thầy cơ.
B1.Vẽ hệ tọa độ trục tâm 0.Trục tung chia thành 10 đoạn tương ứng 10% mỗi đoạn , đầu mút ghi %.
B2:Trục hoành có độ dài hợp lý chia đều 8 đoạn, đánh dấu điểm cuối đoạn 1 để làm đáy vẽ cột dầu thô, tương tự cho các ngành kế tiếp. Độ cao của từng cột co số phần % trong bảng thống kê, tương ứng trị số trên trục tung. Trên đầu mỗi cột ghi trị số % tương ứng như trong bảng 34.1
%


Lưu ý: HS có thể vẽ biểu đồ thanh ngang.Nếu vẽ biểu đồ thanh ngang, hướng dẫn học HS làm ngươc lại
%

B3: Nhắc nhở HS ghi tên, ghi chú…..
(Nhận xét biểu đổ đã vẽ, kết luận bằng cách đặt câu hỏi.
Hoạt động 2: Trả lời các câu hỏi SGK (tổ chức thảo luận theo 4 nhóm)
Nhóm1: xác định trên bản đồ? Và cho biết ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có của vùng?
Nhóm 2: Những ngành công nghiệp nào sử dụng nhiều lao động? những ngành công nghiệp này phân bố ở đâu?
Nhóm 3: Những ngành công nghiệp trọng điểm nào đòi hỏi kỹ thuật cao?
Nhóm 4:Vai trò vung ĐNB trong phát triển công nghiệp cả nước?
Thời gian thảo luận của mỗi nhóm là 5’, sau khi thảo luận xong cac nhóm trình bày.Nhóm khác đặt câu hỏi
Cuối cùng GV củng cố lại kiến thức, nhận xét tiết thực hành 
- Tại sao ĐNB co vai trò quan trọng trong sự phát triển công nghiệp cả nước             Cho các nhóm làm việc bổ sung vào phiếu học tập sau :
Ngành công nghiệp trọng điểm 
Sử dụng nguyên liệu sẵn có 
Sử dụng nhiểu lao động 
Đòi hỏi kĩ thuật cao
Khai thác nhiên liệu 
X































1. Củng cố.
- GV kiểm tra bài thực hành của học sinh
- nhận xét tiết thực hành 
IV.Dặn dò :
· Học bài 
· Xem bài mớiTiết 39
Lưu ý: Học sinh chép bài ở cột nội dung bài ghi đầy đủ vào tập địa lí. Mong học sinh ghi bài đầy đủ nhé
East	
Dầu thô	Điện sản xuất 	Động cơ Điêden	Sơn hóa học	Xi măng	Quần áo	Bia	100	47.3	77.8	78.099999999999994	17.600000000000001	47.5	39.799999999999997	West	
Dầu thô	Điện sản xuất 	Động cơ Điêden	Sơn hóa học	Xi măng	Quần áo	Bia	North	
Dầu thô	Điện sản xuất 	Động cơ Điêden	Sơn hóa học	Xi măng	Quần áo	Bia	


East	
Dầu thô	Điện sản xuất 	Động cơ Điêden	Sơn hóa học	Xi măng	Quần áo	Bia	100	47.3	77.8	78.099999999999994	17.600000000000001	47.5	39.799999999999997	West	
Dầu thô	Điện sản xuất 	Động cơ Điêden	Sơn hóa học	Xi măng	Quần áo	Bia	North	
Dầu thô	Điện sản xuất 	Động cơ Điêden	Sơn hóa học	Xi măng	Quần áo	Bia	


